Đáp án:

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày các vị trí công việc Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND) ? Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề? Những trường hợp thu hồi nào chỉ được cấp CCHND sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi?
· Vị trí công việc Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND)
· Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của CSKD dược.
· Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của CSSX thuốc, nguyên liệu làm  thuốc.
· Người phụ trách công tác dược lâm sàng của CSKB,CB.
· Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề:

a. Cấp không đúng thẩm quyền.

b. Người được cấp đề nghị thu hồi Chứng chỉ của mình.

c. CC Ghi sai do lỗi của cơ quan cấp

d. Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp
e. Cá nhân có từ 02 CCHND trở lên.

f. Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng CCHN
g. Người đã được cấp không đáp ứng một trong các ĐK được cấp 

h. Người đã được cấp mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục.
i. Người hành nghề dược không có GXN hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật  kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

j. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược gây hậu quả nghiêm trọng
k. Đã bị tước CCHN dược từ 02 lần trở lên đối với một hành vi vi phạm.

· Những trường hợp thu hồi nào chỉ được cấp CCHND sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi?
Các trường hợp d, f, j , k ở trên
Câu 2: (3,0 điểm) Anh (chị) hãy trình bày các quy định kê đơn thuốc gây nghiện?

Trình bày các quy định kê đơn thuốc gây nghiện?
· Kê đơn vào Đơn thuốc “N” và được làm thành 03 bản: 

-
01 Đơn thuốc “N” lưu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

-
01 Đơn thuốc “N” lưu trong Sổ khám bệnh hoặc Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của người bệnh

-
01 Đơn thuốc “N” lưu tại cơ sở cấp, bán thuốc có dấu của cơ sở KB, CB. Trường hợp việc cấp, bán thuốc của chính cơ sở KB, CB kê đơn thuốc thì không cần dấu của cơ sở KB, CB đó.

· Kê đơn Điều trị bệnh cấp tính: 

   số lượng thuốc không vượt quá 07 ngày.

· Trường hợp người bệnh không thể đến cơ sở KB, CB hoặc người bệnh không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: người kê đơn gây nghiện hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà của người bệnh viết cam kết về sử dụng thuốc gây nghiện được làm thành 02 bản như nhau

    - 01 bản lưu tại cơ sở KB,CB

    - 01 bản giao cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh.

· Cơ sở KB, CB phải lập danh sách chữ ký mẫu của người kê đơn thuốc gây nghiện của cơ sở mình gửi cho các bộ phận có liên quan trong cơ sở KB, CB được biết.

· Kê đơn thuốc gây nghiện giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS

· Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm Bệnh án Điều trị ngoại trú và cấp Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày cho người bệnh

· Người kê đơn hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà của người bệnh cam kết về sử dụng thuốc gây nghiện cho người bệnh vào phần cam kết của Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày .

· Liều kê đơn: 

+ Được kê đơn theo nhu cầu giảm đau của người bệnh

+ Thời gian mỗi lần chỉ định thuốc tối đa 30 ngày, nhưng cùng lúc phải ghi 03 đơn cho 03 đợt Điều trị liên tiếp, mỗi đơn cho một đợt Điều trị kê đơn không vượt quá 10 ngày (ghi rõ ngày bắt đầu và kết thúc của đợt Điều trị).

· BN giai đoạn cuối nằm tại nhà
+ Người bệnh phải có Giấy xác nhận của Trạm trưởng trạm y tế xã nơi người bệnh cư trú xác định người bệnh cần tiếp tục Điều trị giảm đau bằng thuốc gây nghiện để làm căn cứ cho bác sỹ tại cơ sở KB,CB kê đơn thuốc

+ Số lượng thuốc không vượt quá 10 ngày/ đơn.
